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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi ra tờ giấy thi.

Câu 1. Danh giới tự nhiên  ngăn cách giữa châu Âu với châu Á là

	A. dãy Hoàng Liên Sơn
	B. dãy Himalaya

	C. dãy U-ran
	D. dãy An-pơ


 Câu 2. Diện tích châu Âu là
	A. 10triệu km2
	B. 11triệu km2
	C. 100triệu km2
	D. 101triệu km2


Câu 3. Con sông nào sau đây thuộc châu Âu

	A. sông Nin
	B. sông Von-ga

	C. sông Mê Công
	D. sông Bra-ma-put


Câu 4. Hậu quả của dân số già ở châu Âu là
	A. kinh tế kém phát triển
	B. tỉ lệ trẻ em ít

	C. thiếu nhà ở
	D. thiếu hụt lao động


Câu 5. Để bảo vệ môi trường không khí các nước châu Âu không thực hiện giải pháp nào sau đây

	A. Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển

	B. Đánh thuế cac-bon

	C. Thu gom rác thải ở các khu dân cư

	D. Đầu tư phát triển công nghệ xanh


Câu 6.Liên minh châu Âu(EU) được thành lập vào năm
	A. 1947
	B. 1957
	C. 1967
	D. 1977


Câu 7. Châu Á tiếp giáp với 2 châu lục là

	A. châu Âu, châu Đại Dương
	B. châu Phi, châu Đại Dương

	C. châu Mĩ, châu Đại Dương
	D. châu Âu, châu Phi


Câu 8. Châu Á là châu lục rộng nhất thế giới với diện tích là

	A. 41,4 triệu km2
	B. 44,4 triệu km2
	C. 44,1 triệu km2
	D. 40,4 triệu km2


Câu 9. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là 

	A. địa chủ và nông dân
	B. chủ nô và nô lệ

	C. lãnh chúa và nông nô
	D. tư sản và nông dân


Câu 10. Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
	A. quý tộc
	B. nô lệ
	C. nông nô
	D. hiệp sĩ


Câu 11. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời phong kiến được biểu hiện rõ nhất dưới thời nhà
	A. Thanh
	B. Hán
	C. Đường
	D. Minh

	Câu 12. Ai là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất?    A. Ph. Ma-gien-lan.
	B. Va-xco đơ Ga-ma.

	C. C. Cô-lôm-bô.
	D. Đi-a-xơ.


Câu 13. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu được hình thành với những giai cấp cơ bản nào? 

	A. Lãnh chúa và nông nô
	B. Địa chủ và nông dân tá điền

	C. Tư sản và vô sản
	D. Quý tộc và công nhân


Câu 14. Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?          
	A. Italia
	B. Pháp
	C. Anh
	D. Mĩ


Câu 15. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo thế kỉ XVI?  
	A. Can-vanh
	B. R. Đê-các-tơ
	C. U. Sếch-xpia
	D. M. Lu – thơ


Câu 16. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là chế độ
	A. công điền
	B. quân điền
	C. tịch điền
	D. doanh điền


B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

a . Đặc điểm cơ cấu dân số của châu Âu? Đặc điểm đó gây nên hậu quả gì và biện pháp giải quyết.

b. Trình bày các biện pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
Câu 2 (0,5 điểm). Tại sao khí hậu châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu?
Câu 3 (2,5điểm):

a. Em có nhận xét gì về những thành tựu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? 

b. Một trong số thành tựu văn hóa đó có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam?

Câu 4 (0,5điểm): Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?
------------------------Hết ------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)








































